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1. Tên môn học: 
Hóa vô cơ 
Inorganic chemistry 
2. Số tín chỉ: 03 (2 Lý thuyết + 1 Thí nghiệm)
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:

 
30 tiết (2 tiết/tuần)



+ Lý thuyết: 

24 tiết

+ Bài tập, kiểm tra: 
6 tiết

- Thí nghiệm: 

45 tiết (3 tiết/tuần)   

- Tự học: 


60 giờ 

4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết / tuần)


+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
12 tiết

- Thí nghiệm: 



- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hóa học đại cương
6. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hóa học các nguyên tố để làm nền tảng tiếp thu các học phần tiếp theo. Rèn luyện cho sinh viên tác phong nghiên cứu và thực nghiệm vô cơ 

7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học cung cấp các kiến thức: Sự biến thiên tuần hoàn tính chất trong bảng tuần hoàn;  Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; Chiều của phản ứng hóa học vô cơ; Một số tính chất chung của các chất vô cơ; Các nguyên tố nhóm A và hợp chất của chúng; Phức chất; Tính chất chung của các kim loại chuyển tiếp; Các nguyên tố nhóm B và hợp chất của chúng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường; 
· Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, chuẩn bị các ý kiến đề hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
· Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giảng viên;
· Có đủ 2 bài kiểm tra định kỳ;
· Thực hiện đủ tất cả các bài thí nghiệm Hóa học đại cương (phải nộp đầy đủ báo cáo kết quả thí nghiệm);
· Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.
9. Tài liệu học tập:
· Giáo trình chính: 

[1] Descriptive Inorganic Chemistry 2nd, James E. House, Kathleen A. House, Elsevier , USA.
· Sách tham khảo:  

[2] Inorganic Chemistry, James E. House.
[3] Inorganic Chemistry, Catherine E. Housecroft, Alan G. Sharpe, Paperback: 832 pages, Publisher: Prentice Hall.

[4] Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Wiley-Blackwell, 5 edition,  February 10, 1999.

[5] Hóa vô cơ T1+2+3, Hoàng Nhâm, NXB Giáo dục, 2000.

[6] Hóa học vô cơ, Lê Mậu Quyền, NXB Khoa học kỹ thuật, 2000.

[7] Nguyên tử và liên kết hóa học, Đào Đình Thức, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tính theo % điểm tổng)
Lý thuyết (hệ số 2)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

5 %

· Bài tập:  



15 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

20 %

· Điểm thi kết thúc môn học: 
60 %

Thí nghiệm (hệ số 1)
· Thực hiện tất cả các bài thí nghiệm (bao gồm tóm tắt lý thuyết trước và xử lý số liệu sau thí nghiệm):

50%

· Thi vấn đáp:


50%

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1.1. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1.2. Định luật tuần hoàn
	1LT

	Tài liệu [2]
Chương 11

	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 2: Lý thuyết về phản ứng hóa học 

2.1. Khái niệm nhiệt trong hóa học

2.2. Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình

2.3. Tốc độ phản ứng hóa học

2.4. Cân bằng hóa học
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 4


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 3: Kim loại kiềm 

3.1. Nhận xét chung

3.2. Đơn chất

3.3. Hợp chất
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 7


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 4: Kim loại kiềm thổ
4.1. Nhận xét chung

4.2. Đơn chất

4.3. Hợp chất

4.4. Nước cứng và cách làm mềm
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 7


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 5: Các nguyên tố nhóm IIIA
5.1. Nhận xét chung

5.2. Bo

5.3. Nhôm

5.4. Các nguyên tố Ga, In, Tl
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 9


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 6: Các nguyên tố phân nhóm IVA
6.1. Nhận xét chung

6.2. Carbon

6.3. Silic

6.4. Các nguyên tố Ge, Sn, Pb
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 10&11


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 7: Các nguyên tố nhóm VA
7.1. Nhận xét chung

7.2. Nitrogen

7.3. Phosphor

7.4. Phân lân và phân đạm

7.5. Các nguyên tố As, Sb, Bi
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 12&13
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 8: Các nguyên tố phân nhóm VIA
8.1. Nhận xét chung

8.2. Oxygen

8.3. Lưu huỳnh

8.4. Các nguyên tố Se, Te, Po
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 14&15


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Kiểm tra giữa kì
	2
	
	Ôn tập các kiến thức đã học và làm bài kiểm tra

	Chương 9: Các nguyên tố phân nhóm VIIA
9.1. Nhận xét chung

9.2. Hydrogen

9.3. Halogen
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 16


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 10: Khí trơ
1.1. Nhận xét chung

1.2. Đơn chất

1.3. Hợp chất
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 17
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 11: Đại cương về các kim loại chuyển tiếp
11.1. Nhận xét chung

11.2. Tính chất của các nguyên tố chuyển tiếp họ d
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 18
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 12: Đại cương về phức chất
1.1. Khái niệm

1.2. Danh pháp

1.3. Hóa học lập thể

1.4. Độ bền của phức

1.5. Sự đồng phân
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 19
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	 Chương 13: Các nguyên tố phân nhóm VIB
1.1. Nhận xét chung

1.2. Đơn chất 

1.3. Hợp chất
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 18
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 14: Các nguyên tố phân nhóm VIIB
1.1. Nhận xét chung

1.2. Đơn chất 

1.3. Hợp chất
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 18
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 15: Các nguyên tố phân nhóm VIIIB
1.1. Nhận xét chung

1.2. Các nguyên tố họ sắt

1.3. Các nguyên tố họ bạch kim
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 18
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương16: Các nguyên tố phân nhóm IB
1.1. Nhận xét chung

1.2. Đơn chất 

1.3. Hợp chất
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 18
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương17: Các nguyên tố phân nhóm IIB
1.1. Nhận xét chung

1.2. Đơn chất 

1.3. Hợp chất
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 18
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [3]


	Chương 18: Phản ứng oxy hóa khử và dòng điện

1.1. Các khái niệm 
1.2. Sự phát sinh dòng điện từ phản ứng oxi hoá – khử
1.3. Xác định chiều phản ứng oxi hoá – khử dựa vào đại lượng thế điện cực

1.4. Quá trình biến đổi hoá học dưới tác dụng của dòng điện
1.5. Một số ứng dụng của các quá trình điện hoá
	1LT, 1BT
	Tài liệu [3]

Chương 7&8
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [5]



13. Nội dung các bài thí nghiệm

Sinh viên tiến hành thí nghiệm theo Sổ tay hướng dẫn thí nghiệm tại các bàn thí nghiệm. Ở đây,  Sổ tay hướng dẫn thí nghiệm trình bày tổng quan về lý thuyết cũng như chi tiết thông tin về thiết bị và các bước tiến hành thí nghiệm.

Bài mở đầu: Kỹ thuật phòng thí nghiệm

Bài 1: Kim loại kiềm(IA), kiềm thổ (IIA)

1.1. Điều chế sođa theo phương pháp Sonvay

1.2. Phản ứng kim loại kiềm với nước và dung dịch muối CuSO4
1.3. Phản ứng kim loại kiềm thổ với nước

1.4. Tính chất của hydroxyt manhê và hydroxyt kim loại kiềm thổ

1.5. Độ tan của muối kim loại kiềm thổ

Bài 2 : Nguyên tó nhóm IIIA

2.1. Hydroxyt nhôm : điều chế và tính chất của hydroxyt nhôm

2.2. Phản ứng của nhôm với axit và baz

2.3. Phản ứng của nhôm với oxy và nước 

2.4. Nhận biết axit boric và muối borat

Bài 3: Cacbon - silic

3.1. Điều chế than hoạt tính 

3.2. Tính chất của than hoạt tính

3.2.1Tính chất hấp phụ

3.2.2Tính chất hóa học

3.3. Nhiệt phân muối cacbonat

3.4. Muối của axit silixic

3.4.1Điều chế natri silicat

3.4.2Thủy phân thủy tinh

Bài 4: Nhóm VA - Nitơ và hợp chất

4.1. Điều chế khí nitơ

4.2. Tính chất của axit nitric

4.3. Tính chất của dung dịch cường thủy

4.4. Điều chế amoniac

Bài 5 : Hydro - Oxy - Lưu huỳnh

5.1. Điều chế khí H2
5.2. Tính chất của hydro

5.3. Điều chế khí oxy

5.4. Tính chất của oxy

5.5. Tính chất của H2O2
5.6. Tính chất của lưu huỳnh
Bài 6 : Nhóm XIIA - Halogen

6.1. Điều chế khí clor, nước clor và nước Javen

6.2. Tính chất của clor

6.3. Hoạt tính của nhóm halogen

6.4. Tính oxy hóa của muối KClO3
6.5.Điều chế khí HCl và axit clohydric
Bài 7 : Nhóm IB : Cu - Ag – Au

7.1. Điều chế CuSO4.5H2O

7.2. Tính chất của hydroxyt đồng (II)

7.3. Điều chế muối đồng (I) clorua

7.4. Tính chất của hydroxyt đồng (I)

7.5. Tính chất của muối iodua đồng và bạc

7.6. Độ tan của muối halogenua bạc 

7.7. Phản ứng tráng gương

Bài 8 : Nhóm IIB : Zn - Cd - Hg

8.1.  Phản ứng của Zn với H2SO4 

8.2.  Phản ứng của Zn với axit và baz

8.3. Tính chất của hydroxyt kẽm, cađimi và thuỷ ngân

8.4. Phản ứng của muối Zn2+, Cd2+, Hg2+ với dung dịch NH4OH

Bài 9 : Nhóm VIB : Crom

9.1. Điều chế và tính chất của oxyt crôm (II)

9.2. Tính chất của Cr3+
9.3. Tính oxy hóa của Cr6+
Bài 10 : Nhóm VIIB - Mangan

10.1. Điều chế KMnO4
10.2. Tính chất của Mn2+

Bài 11 : Kim loại chuyển tiếp nhóm VIII – Fe - Co - Ni

11.1. Tính chất các hợp chất Fe2+

11.2. Tính chất các hợp chất Fe3+
11.3. Tính chất các hợp chất Co2+ và Ni2+
11.4. Tính chất của muối CoCl2.6H2O 

Bài 12 : Điều chế phèn nhôm 

12.1. Điều chế dung dịch sunfat nhôm từ quặng boxit

12.2. Điều chế phèn nhôm 

12.3. Tính chất của phèn nhôm
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   TRƯỞNG KHOA
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